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NGHỊ QUYIÉT
Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách

Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định,

giai đoạn 2021 - 2025

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHOÁ XII KỲ HọP THÚ 6

Căn cú Luật Tổ chúc chính quyền điaphưong ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Tổ chúc chính phủ và Luật Tô chức
chính quyên điaphương ngày 22 tháng 1l năm 2019;

Căn cú Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật Sửa đôi, bố sung một sồ điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứLuật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cúLuật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứNghi quyết số 25/2021/9H1S ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc

hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cuứNghị quyết số 29/2021/9H15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc
hội khóaXVvề Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 163/2016NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiêt một sô điêu của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cú Nghi định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công;

Căn cú Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của
Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu
quốc gia;

Căn cú Quyết định số 07/2022/0Đ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của
Thủ tướng Chính phủ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mứcphân bổ vốn ngân
sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025;
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Thực hiện Quyết định số 263/0Đ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng nông
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Uy ban
nhân dân tỉnh vê đê nghị thông qua Nghị quyêt quy định nguyện tắc, tiêu chi,
đinh mức phân bô nguôn ngân sách trung ương và tỷ lệ vổn đối úng của ngân
sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-KTNS
ngày 1I tháng 7 năm 2022 của Ban Kịnh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân
tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

c

ô Quôc Dũng

QUYIÉT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy địnhnguyên tắc, tiêu chí,
định mức phân bổ nguồn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân
sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn
mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Uy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tinh, các Ban cụa Hội đồng nhân

dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
kiêm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyêt.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ
họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 7
m203/
Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/cáo);
- VPQH, VPCP, Bộ Tại chính, Bộ NN&PTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiêm tra VBQPPL);
- TT Tinh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tinh, Đại biểu HĐND tinh;
- UBMTTQVN tinh và các tổ chức chính trị - xã hội tinh;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tih ủy, VP ĐĐBQH&HDND tinh; VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Tin học - Công báo tinh;
- Lưu VT, hồ sơ kỳ họp. -1h

g
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CQNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIệT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

k3 $9 QUY ĐNH
Gsgyôăê,gan a, an» mì naân yỗ ne»ò» »ea» se mweg gvee

và tỷ lệ vôn đôi ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NO-HĐND ngày 20/7/2022
của HĐND tunh Bình Định, khóa XHD)

Chương I
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân

sách trung ương và tỷ lệ vôn đôi ứng của ngân sách địa phương thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tinh Bình
Định, giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tăt là Chương trình).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh, Uy ban nhân dân các huyện, thị xã,

thành phố, Uy ban nhân dân các xã và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước
đê thực hiện Chương trình (sau đây gọi tắt là các sở, ban, ngành và địa phương).

2. Cơ quan, tố chức tham giạ hoặc có liên quan đến lập, thực hiện kế hoạch
đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước của Chương trình trong
giai đoạn 2021 - 2025.

Chương I
NHŨNG QUY ĐỊNH CỤ THE

Mục 1
NGUYÊN TÁC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MÚC PHÂN BÓ VÓN
NGÂN SÁCH TRUNG UONG GIAI ĐO4N 2021-2025

Điều 3. Nguyên tắc phân bổ vốn
1. Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước,

Luật Quản lý nợ công, Quyết định số 07/2022/0Đ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ
tướng Chính phủ Quy định nguyện tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân
sách trung ương và tỷ lệ vôn đôi ứng của ngân sách địa phương thực hiện
Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -
2025(sau đây gọi tắt là Quyết định số 07/2022/0Đ-TTg ngày 25 tháng 3 năm
2022 của Thủ tướng Chính phủ) và các văn bản pháp luật khác có liên quan. g

t
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2. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Đáp ứng yêu cầu quản lý
tập trung, thống nhất về mục tiêu, cợ chế, chính sách của Chương trình; tăng
cường phân câp cho cơ sở đệ tạo quyển chủ động, linh hoạt cho các địa phương,
các cấp, các ngành trong triển khai, thực hiện Chương trình trên cơ sở nội dung,
định hướng, lĩnh vực cân ưu tiên, phù hợp với đặc thù, điều kiện, tiềm năng lợi
thê từng địa phương theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch,
dễ thực hiện.

3. Uu tiên hỗ trợ cho các xã, các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới,
nhất là các xã đạt dưới 15 tiêu chí (trừ 20 xã thuộc khu vực II vùng dân tộc thiểu
sô và miên núi đã được bô trí vôn ngân sách trung ương của Chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2021-2030 theo các tiêu chí, hệ số ưu tiên phân bổ được quy định
tại Quyết định số 39/2021/Q-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ; Quyết định số 90/2022/0Đ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng
chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2021-2025 - sau đây gọi tăt là các xã đặc biệt khó khăn).

4. Hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu
chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng mức đạt chuẩn của một số chỉ tiêu còn
chưa cao đê nâng cao chât lượng các tiêu chí và bảo đảm bển vững.

5. Hỗ trợ các huyện thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới
nâng cao câp huyện giai đoạn 2021-2025.

6. Địa phương chủ động cận đối nguồn vốn ngân sách địa phương và huy
động các nguôn lực hợp pháp đê thực hiện mục tiêu đạt chuân nông thôn mới,
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

7. Bố trí vốn ngân sách trung ương cho các sở, ban, ngành và địa phương
để thực hiện công tác quản lý chỉ đạo, hướng dẫn, tộ chức triển khại các nội dung
thành phân của Chương trình, các nhiệm vụ được câp có thâm quyên phê duyệt.

Điều 4. Tiêu chi, hệ số phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2021
(chuyên sang thực hiện trong năm 2022)

Nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2021 (chuyển sang thực hiện năm
2022) được tiếp tục thực hiện theo cơ chế hỗ trợ như giai đoạn 2016-2020. Tiêu
chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách trung ương cho 113 xã (căn cứ số xã tính đến
hêt năm 2021 là 113 xã) thực hiện Chương trình, như sau:

1. Xã đặc biệt khó khăn: Hệ số 4,0.
2. Các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên: Hệ số 1,3.
3. Các xã còn lại, không thuộc đối tượng ưu tiên nêu trên (bao gồm cả các

xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, để tiếp tục nâng cao chất lượng
các tiêu chí và đạt chuẩn bền vững): Hệ số 1,0.

Điều 5. Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn
2022 - 2025

1. Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách trung ương cho 93 xã (căn cứ số Bu
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xã tính đến hết năm 2021 là 113 xã trừ 20 xã đặc biệt khó khăn) thực hiện
Chương trình tính đến hết năm 2021, như sau:

a) Xã đạt dưới 15 tiêu chí: Hệ số 5,0.
b) Xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí: Hệ số 3,0.
c) Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Hệ số 1,0.
2. Hệ số phân bổ cho 02 huyện Tây Sơn và Phù Mỹ thực hiện đạt chuẩn

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cao gấp 4 lần so với các xã dưới 15 tiêu chí
theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Mục 2
QUYĐỊNHTỶ LỊVÓN ĐÓIÚNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHUONG

Điều 6. Nguyên tắc bố trí vốn đối ứng của ngân sách địa phương
Giai đoạn 2021-2025, ngân sách địaphương tập trung đầu tư, hỗ trợ cho

các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và
nông thôn mới kiểu mẫu; các huyện thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, hằng năm vốn đối ứng ngân sách tinh
ưu tiên hỗ trợ cho các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao; đối với các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng
cao và nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện theo Chính sách hỗ trợ xã xây dựng
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tinh Bình Định,
giai đoạn 2021-2025.

Điều 7. Tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương
1. Hằng năm, ngân sách địa phương đối tng tối thiểu gấp 1,5 lần tổng vốn

ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho tinh.

2. Giai đoạn 2022-2025, ngân sách đia phương đối ứng thực hiện theo
nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Quy định này, cụ thể như sau:

2.1. Đối với huyện thực hiện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông
thôn mới nâng cao

a) Huyện Tây Sơn: Vốn ngân sách trung ương, ngân sách tinh hỗ trợ tối đa
70%, ngân sách huyện (kể cả huy động các nguồn lực khác trên địa bàn) đảm
bảo phần còn lại.

b) Huyện Phù Mỹ: Vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa
50%, ngân sách huyện (kể cả huy động các nguồn lực khác trên địa bàn) đảm
bảo phần còn lại.

c) Huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Vốn ngân sách tỉnh
hỗ trợ gấp 2 lần so với mức vốn trung ương và tỉnh hỗ trợ cho huyện đạt chuẩn
nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 và tối đa 50%, ngân sách huyện (kể cả huy g

1
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động các nguồn lực khác trên địa bàn) đảm bảo phần còn lại.

2.2. Đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

a) Đối với 20 xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh,
An Lão, Tây Sơn và Hoài Ân (theo Quyết định số 861/0Đ-TTg ngày 04/6/2021
của Thủ tướng Chính phủ):

- Thực hiện theo cơ chế hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn có đăng ký đạt chuẩn
nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 tương đương với mức hỗ trợ của các xã đăng ký
đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới
không thuộc đối tượng, nội dung hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tinh. Hỗ trợ tối đa 90%, ngân sách huyện, xã
(kể cả huy động các nguồn lực khác trên địa bàn) đảm bảo phần còn lại.

b) Đối với các xã còn lại thuộc 3 huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh:
Vốn ngân sách trung ương, ngân sách tinh hỗ trợ tối đa 90%, ngân sách huyện, xã
(kể cả huy động các nguồn lực khác trên địa bàn) đảm bảo phần còn lại.

c) Đối với các xã thuộc 02 huyện Tây Son và Hoài Ân: Vốn ngân sách trung
ương, ngân sách tinh hỗ trợ tối đa 70%; ngân sách huyện, xã (kể cả huy động các
nguồn lực khác trên địa bàn) đảm bảo phần còn lại.

d) Đối với các xã thuộc các huyện còn lại: Vốn ngân sách trung ương, ngân
sách tinh hỗ trợ tối đa 50%; ngân sách huyện, xã (kể cả huy động các nguồn lực
khác trên địa bàn) đảm bảo phân còn lại.

đ) Đối với các xã thuộc các thị xã: Vốn ngân sách trung ương, ngân sách
tỉnh hỗ trợ tối đa 40%; ngân sách thị xã, xã kể cả huy động các nguồn lực khác
trên địa bàn) đảm bảo phần còn lại.

e) Đối với các xã thuộc thànhphố Quy Nhơn: Vốn ngân sách trung ương hỗ
trợ tối đa 30%; ngân sách thành phố, xã (kể cả huy động các nguồn lực khác trên
đia bàn) đẩm bảo phần còn lại; ngân sách tỉnh không hô tl


